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Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh luôn là thời điểm rất ấm cúng, dễ thương và ai ai cũng hướng lòng về để sống tâm tình chờ đợi Đấng Cứu Thế, Đấng đưa lại niềm vui, an bình 
và Ơn Cứu Độ. 
Trong bầu khí tốt lành của hai mùa thật đẹp này, xin mời quý Ông Bà và Anh Chị Em, các Bạn Trẻ cùng các Cháu tìm hiểu những điều rất đơn sơ và nhẹ nhàng về Mùa Vọng 
và Mùa Giáng Sinh, cụ thể qua 50 câu hỏi cùng với 50 câu trả lời. Với 50 câu này, chúng ta có thể cùng nhau Đố Vui Mùa Vọng và Giáng Sinh (Update: 29.10.19). 
 

Câu hỏi: Câu trả lời: 

01. Năm phụng vụ bắt đầu vào Chúa Nhật nào? 01. Năm phụng vụ bắt đầu vào Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng, sau Chúa Nhật Lễ 
Chúa Kitô Làm Vua. 

02. Có mấy mùa trong năm phụng vụ? 02. Có 5 mùa: mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh và mùa 
Thường Niên. 

03. Chu kỳ của Phụng Vụ được chia ra làm mấy năm? 03. Ba năm: A – B và C. 

04. Năm Phụng Vụ A đọc Phúc Âm của thánh sử gì? 04. Thánh sử Mát-thêu. 
05. Năm phụng vụ 2019-2020, Giáo Hội sống trong năm Phụng Vụ nào? 05. Năm phụng vụ A. 

06. Trong mùa Vọng, Linh Mục mặc áo mầu gì trong Thánh Lễ? 06. Mầu tím và màu hồng. 

07. Chúa Nhật thứ mấy của Mùa Vọng Linh Mục mặc áo màu hồng? 07. Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng. 

08. Ý nghĩa của Mùa Vọng là gì? 08. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giêsu Giáng Sinh. 
09. Ý định cứu chuộc của Thiên Chúa bắt đầu từ lúc nào? 09. Ngay sau khi nguyên tổ phạm tội trong vườn địa đàng. 

10. Xin cho biết Cha của Vua Đa-vít tên gì? 10. Ông Gie-sê (1Sb 2,13-15 và R 4,17). 

11. Ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét là cha mẹ của ai? 11. Là cha mẹ của thánh Gioan Tiền Hô. 
12. Gioan trong tiếng Do thái nghĩa là gì? 12. Gioan nghĩa là Chúa thương. 

13. Tại sao gọi là “Gioan Tiền Hô”? 13. Gọi là “Gioan Tiền Hô” vì Ngài đi trước Chúa và kêu gọi mọi người dọn đường 
cho Chúa Giêsu đến. 

14. “Gioan Tiền Hô” còn được gọi “Gioan Tẩy Giả”. Xin cho biết tại sao gọi là 
“Gioan Tẩy giả”? 

14. Gọi là “Gioan Tẩy Giả” vì Ngài làm phép rửa cho dân chúng và cho Chúa Giêsu 
tại sông Giođan. 

15. Thiên Thần nào đã hiện ra với ông Da-ca-ri-a trong Đền Thờ ? 15. Thiên Thần Gáp-ri-en. 
16. Tất cả có 04 Thánh Sử viết 04 Tin Mừng. Nhưng chỉ có hai Thánh Sử thuật lại 
biến cố Giáng Sinh của Chúa Giê-su với hình ảnh của Mẹ Maria và thánh Giu-se. Xin 
cho biết tên hai Thánh Sử này. 

16. Thánh Mátthêu và Thánh Luca. 
 

17. Tên ”Giêsu” có nghĩa là gì? 17. Tên Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ. 
18. Chúa Giê-su còn được gọi là Emmanuen. Vậy Emmanuen có nghĩa là gì? 18. Emmanuen nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. 

19. Tiên Tri nào trong Cựu Ước đã nhắc đến từ ngữ Emmanuen? 19. Tiên Tri I-sai-a (Is 7,14). 
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20. Có một vị Thánh sử đã nhắc lại tên Emmanuen trong phúc âm của ngài. Tên vị 
Thánh Sử này là gì? 

20. Thánh Sử Mátthêu. 

21. Chúa Giêsu còn được gọi là Đấng Kitô, tiếng Do Thái là Mêsia. Tên Kitô có nghĩa 
là gì? 

21. Đấng Kitô nghĩa là Đấng được xức dầu. 
 

22. Chúa Giê-su sinh ra trong thời gian một hoàng đế La Mã trị vì. Xin cho biết tên 
của vị hoàng đế này! 

22. Au-gút-tô. 
 

23. Trong biến cố truyền tin, Thiên Thần đã chào Mẹ Maria với từ ngữ gì đầu tiên? 23. „Kính Mừng Maria“ hoặc „Mừng Vui lên“. 
24. Có hai vị Thánh Sử viết lại gia phả của Chúa Giêsu. Xin cho biết tên hai Thánh Sử 
đó 

24. Thánh Mátthêu. Thánh Luca 

25. Trong gia phả của Chúa Giêsu theo Phúc Âm thứ nhất, có nhắc đến năm phụ nữ. 
Tên năm phụ nữ là gì? 

25. Bà Tama, bà Rakháp, bà Rút, bà vợ ông Urigia (Bát-sê-va) và Mẹ Maria. 

26. Trước khi Chúa Giêsu sinh ra, có một tổng lãnh thiên thần hiện ra truyền tin cho 
Đức Mẹ. Tên vị tổng lãnh thiên thần này là gì? 

26. Tổng lãnh thiên thần Gáp-ri-en. 
 

27. Khi Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu, Đức Mẹ có đi thăm người chị họ là bà 
Êlisabét. Trong cuộc thăm viếng này, Đức Mẹ đã hát một bài dâng lên Thiên Chúa. 
Bài hát đó tên là gì? 

27. Bài ca Magnificat – Bài ca Ngợi Khen. 

28. Chúa Giêsu sinh ra tại đâu? 28. Tại một hang lừa ở làng Bêlem. 
 

29. Bêlem cách thành Giêrusalem khoảng mấy cây số? 29. Khoảng 7-8 cây số. 
 

30. Bêlem trong tiếng Do thái có nghĩa là gì? 30. Có nghĩa là Nhà bánh. 
31. Bêlem và Giêrusalem thuộc miền nào trong Nước Do thái? 31. Miền Giuđêa. 

32.  “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Câu này do ai nói và 
nói với ai? 

32. Do bà Ê-li-sa-bét nói với Mẹ Maria trong biến cố Mẹ Maria viếng thăm bà Ê-li-sa-
bét. 

33. Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Vua nào ở đất nước Do thái? 33. Dòng tộc vua Đavít. 

34. Những ai đã đến viếng thăm Chúa Giêsu lúc mới sinh? 34. Các mục đồng và ba nhà chiêm tinh, hay được gọi là ba vua. 

35. Thiên thần đã báo tin cho các mục đồng đến viếng thăm Chúa Hài Đồng, và đã 
cho họ dấu hiệu để họ nhận ra Chúa Hài Đồng. Dấu hiệu đó là gì? 

35. Gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. 

36. Một vị Vua dân Do thái tìm giết Chúa Giêsu Hài Đồng. Tên ông vua này là gì? 36. Vua Hêrôđê. 

37. Ai đã dẫn ba nhà chiêm tinh (ba Vua) biết đường tìm đến Chúa Hài Đồng? 37. Ngôi sao. 
38. Ai đã nói câu sau và nói cho ai? “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một 
con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-
chúng-ta”. 

38. Thiên thần Gáp-ri-en nói cho thánh Giu-se 
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39. Ba nhà chiêm tinh mang những quà gì đến cho Chúa Giêsu Hài Đồng? 39. Vàng, nhũ hương và mộc dược. 
40. Khi Chúa Giêsu sinh ra, các Thiên Thần đã hát mừng như thế nào để đón mừng 
Chúa Giáng Sinh? 

40. Các thiên thần hát vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho 
người Chúa thương”. 

41. Khi Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa vào đền thờ để dâng lên cho 
Thiên Chúa. Các Đấng đã gặp hai người cao niên. Tên của hai người này là gì? 

41. Cụ Simêon và bà Anna. 

42. Theo luật Do thái “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh, dành cho 
Chúa”. Và khi cha mẹ dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, họ cũng dâng của lễ theo 
luật Chúa truyền. Như thế, Mẹ Maria và thánh Giu-se dâng của lễ gì, khi dâng Chúa 
Giê-su vào Đền Thờ? 

42. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 

43. Khi Chúa Giêsu Hài Đồng được dâng lên cho Thiên Chúa trong đền thờ, có một vị 
cao niên đã ẵm Chúa hài đồng và ông đã hát một bài ca chúc tụng Chúa. Bài hát đó 
tựa đề là gì? 

43. “An bình ra đi”. 
 

44. Mới được sinh ra, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã phải đưa Chúa Giêsu Hài Đồng 
chạy trốn qua nước nào ? 

44. Ai cập. 
 

45. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã phải đưa Chúa Giêsu Hài Đồng chạy trốn. Sau đó, thì 
hai Đấng đưa Chúa trở về Do thái đến sống ở một thành. Thành đó tên gì? 

45. Thành Nagiarét 
 

46. Khi được mấy tuổi, Chúa Giêsu cùng cha mẹ đi trẩy hội đền thờ Giêrusalem mừng 
lễ Vượt Qua? 

46. Lúc Chúa 12 tuổi. 

47. Sau khi trẩy hội đền thờ Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua với Đức Mẹ và Thánh 
Giuse, trên đường về hai Đấng khám phá trẻ Giêsu bị lạc. Họ đi tìm và thấy con mình 
đang ở đâu và làm gì? 

47. Chúa Giêsu ở trong đền thờ và đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt 
câu hỏi. 

48. Ai đã nói câu sau và nói cho ai? "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa 
ở cùng bà." 

48. Thiên thần Gáp-ri-en nói với Mẹ Maria. 

49. Phần đầu của Kinh Kính Mừng được lấy từ hai câu truyện nào trong Tin Mừng 
Giáng Sinh? 

49. Câu truyện Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38) và  
Câu truyện Mẹ Maria đi thăm bà Ê-li-sa-bét (Lc 1, 39-45). 

50. Trong các Tin Mừng kể về việc Giáng Sinh của Chúa Giê-su không nhắc đến bò 
lừa. Vậy hình ảnh bò lừa trong hang Bê-lem là do nguồn nào nhắc đến và do thánh 
nhân nào khởi xướng và đưa vào? 

50. Do tiên tri I-sai-a nhắc đến: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ 
nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì” (Is 1,3).  
Thánh Phanxico thành Assisi đã khởi xướng và đưa hình ảnh bò lừa vào hang Bê-lem 
(năm 1233). 

 
 


